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THÀNH PHẦN: Cho 1 gói 3g
- Đảng sâm: 


0,17g;

- Bạch truật: 


0,34g;

- Hoàng kỳ:


0,34g;

- Cam thảo: 


0,09g;

- Bạch linh:


0,34g;

- Viễn chí: 


0,04g;

- Toan táo nhân: 

0,34g;

- Long nhãn: 

0,34g;

- Đương quy: 

0,04g;

- Mộc hương: 

0,17g;

- Đại táo: 


0,09g.

- Tá dược 


vđ 3g.
DẠNG BÀO CHẾ: Viên hoàn cứng, hình cầu, màu đen đồng nhất, vị ngọt sau hơi đắng và cay, có mùi thơm của dược liệu.
CHỈ ĐỊNH: Ích khí bổ huyết, kiện tỳ dưỡng tâm. Chủ trị:

- Tâm tỳ hư, khí huyết hư: Lo sợ, hay quên, đánh trống ngực, hồi hộp, mất ngủ, ngủ mê, hơi thở ngắn, mệt mỏi, kém ăn, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể.

- Tỳ không nhiếp huyết gây kinh nguyệt không đều, rong kinh, băng huyết, đại tiểu tiện ra huyết, đới hạ.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Ngày uống 3 lần trước bữa ăn:

+ Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 1 gói 3g.

+ Trẻ  từ 6-14 tuổi, mỗi lần 1-2 gói 3g.


+ Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 2-3 gói 3g.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

- Không dùng thuốc cho người trầm cảm, đang vận hành tàu xe, máy móc, đang làm việc trên cao.
TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Tương tác của thuốc: Trong thời gian dùng thuốc, không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, chè, cà phê…

- Tương kỵ của thuốc: Không nên trộn lẫn thuốc này với thuốc khác.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: 


-  Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Chưa ghi nhận. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ : 


- Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

- Phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.
ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

- Do thuốc có tác dụng an thần nên không dùng thuốc trong trường hợp lái xe, vận hành máy móc.
Đơn giá:  3.800 đồng/gói
                                                                                      DS. Nguyễn Thị Hường 
